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Tóm tắt: Báo cáo giới thiệu về công nghệ sản xuất không phế thải trong các ngành công nghiệp nói chung và đặc điểm khi áp dụng trong ngành công nghiệp khoáng sản nói riêng. Cũng giới thiệu quá trình nghiên cứu thiết kế và hiệu quả của việc áp dụng công nghệ sản xuất không phế thải cho tuyển quặng fenspat Mỏ Ngọt, Phú Thọ để thu được các sản phẩm fenspat, mica, thạch anh và khối lượng quặng đuôi thải không đáng kể (<5% quặng nguyên). Đề xuất tiếp tục áp dụng công nghệ sản xuất không phế thải cho các cơ sở khai thác chế biến khoáng sản đang gây lãng phí tài nguyên và ô nhiễm môi trường.

1. Công nghệ sản xuất không phế thải

1.1. Giới thiệu chung


Quá trình công nghiệp hóa phát triển đã mang lại cho nhân loại sự tăng trưởng kinh tế và phúc lợi vật chất, nhưng lượng tiêu hao tài nguyên thiên nhiên (TNTN) và phế thải cũng tăng nhanh theo quy luật hàm số.


Tốc độ khai thác TNTN tăng bình quân 5% năm, tức là cứ sau 15 năm sẽ tăng lên 2 lần. Trong các ngành công nghiệp thông thường sản phẩm chỉ chiếm nhỏ hơn 5-10% khối lượng nguyên vật liệu, phần còn lại biến thành phế thải. Trong phế thải còn nhiều thành phần có giá trị kinh tế và sử dụng, cũng như còn có một số chất độc hại, gây ô nhiễm môi trường.


Sự gia tăng dân số và tình trạng tiêu dùng lãng phí đã và đang tạo nguy cơ khai thác cạn kiệt các nguồn tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường sống của con người. Để khắc phục tình trạng này trong sản xuất công nghiệp đã hình thành những khái niệm và mô hình mới về công nghệ sản xuất sạch hay sạch hơn, công nghệ 3R (Reduce, Recycling and Reuse), công nghệ sản xuất không phế thải, tăng trưởng xanh… Công nghệ sản xuất không hoặc ít phế thải, gọi chung là công nghệ sản xuất không phế thải (CNSXKPT), là mục tiêu cần phải hướng tới của các ngành công nghiệp. Nó không những cho phép các xí nghiệp sử dụng tổng hợp, tiết kiệm và hiệu quả TNTN, đặc biệt đối với loại tài nguyên không tái tạo như khoáng sản và nguồn gen sinh vật, mà còn giảm thiểu tác động đến môi trường, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh và góp phần phát triển bền vững (PTBV) kinh tế xã hội cho quốc gia có tài nguyên và toàn cầu. 


CNSXKPT phải bảo đảm các nguyên tác sau đây:

Dòng chảy vật chất trong quá trình sản xuất là chu trình kín. Trong chu trình sản xuất từ khai thác, chế biến đến tiêu dùng theo CNSXKPT, các chất thải trong quá trình sản xuất và sau khi sử dụng đều phải được đưa trở lại sản xuất và trở thành nguồn nguyên liệu thứ sinh, còn gọi là nguyên liệu thứ 2.

 Sử dụng tổng hợp nguồn tài nguyên. Trong CNSXKPT phải tận thu và sử dụng tất cả các thành phần chính và phụ có trong nguồn nguyên liệu để đảm bảo yêu cầu sử dụng tổng hợp tài nguyên.

 Giảm thiểu tối đa tác động môi trường. Trong quá trình sản xuất không phát sinh các nguồn thải làm ô nhiễm môi trường, đặc biệt là môi trường sống con người và các sinh vật.

1.2. CNSXKPT trong ngành công nghiệp khoáng sản

 
Khoáng sản là loại TNTN không tái tạo. Việc khai thác, chế biến và sử dụng không hợp lý khoáng sản đã và đang gây lãng phí tài nguyên, dẫn đến sự cạn kiệt nhanh chóng một số loại khoáng sản như khoáng sản năng lượng, khoáng sản kim loại màu cơ bản…


Quá trình khai thác, chế biến và sử dụng tài nguyên khoáng sản (TNKS) có tác động đến toàn bộ các thành phần môi trường tự nhiên, nhân tạo, sức khỏe con người, kinh tế và văn hóa xã hội; cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, sự cố đối với một số môi trường đất, nước, không khí và sinh vật của khu vực và xuyên quốc gia.

Trong quặng nguyên sau khai thác khoáng sản ngoài các khoáng vật chính còn có các khoáng vật đi kèm và các nguyên tố quý hiếm phân tán. Việc thu hồi được tất cả các thành phần này vào các sản phẩm để sử dụng, không những làm tăng giá trị nguồn tài nguyên mà còn giảm nguôn gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt đối với những nguyên tố kim loại màu nặng và phóng xạ. Như vậy CNSXKPT có vị trí đặc biệt trong ngành chế biến khoáng sản (CBKS), vì nó giúp chúng ta tận thu và sử dụng tổng hợp được các thành phần có trong nguồn tài nguyên không tái tạo và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Trong ngành công nghiệp khoáng sản (CNKS) để thực hiện CNSXKPT phải sử dụng tổ hợp các quy trình sản xuất công nghệ cao của các phương pháp CBKS khác nhau (cơ học, hóa học, vật lí, nhiệt và vi sinh… nhằm đạt mục tiêu:

Tận thu các khoáng vật chính và đi kèm, các nguyên tố phân tán thành các sản phẩm riêng rẽ để chế tạo các nguyên vật liệu cho các ngành công nghiệp tiếp theo nhằm sử dụng tổng hợp và triệt để nguồn TNKS sau khi khai thác.

Thực hiện tuần hoàn nguyên liệu khoáng sản theo chu trình kín từ nguồn quặng nguyên sau khai thác đưa đi chế biến, chế tạo đến sử dụng các bán thành phẩm, sản phẩm và thu gom tái chế các chất thải.
Để nâng cao hiệu quả của CNSXKPT trong quá trình sản xuất phải luôn tiến hành cải tiến đổi mới và hiện đại hóa công nghệ sản xuất; đồng thời phải đầu tư thích đáng cho nghiên cứu phát triển các công nghệ mới.

 Trong thời gian gần đây hình thành một quan điểm mới là tài nguyên hóa các chất thải, có nghĩa là phải nhận thức được các chất thải của quá trình khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản là nguồn tài nguyên mới, hay nguồn tài nguyên thứ sinh do tác động của con người và chúng vẫn còn có giá trị kinh tế và sử dụng. Cần tìm biện pháp thu gom, khai thác và tái chế chúng thành nguồn nguyên vật liệu khoáng sản thứ sinh, hay nguồn nguyên liệu thứ 2 cung cấp cho các hộ tiêu thụ sử dụng mới hoặc truyền thống.

Phương hướng tổ chức sản xuất ngành CNKS theo mô hình CNSXKPT phải đảm bảo sự đồng bộ và tính hợp tác, chuỗi liên kết dọc hoặc liên kết ngang của các đơn vị thành viên theo đường đi của các thành phẩm hoặc bán thành phẩm khoáng sản cho tới khi sản xuất ra hàng hóa cuối cùng.

Để sử dụng tổng hợp nguồn nguyên liệu khoáng sản, trước tiên phải tách những thành phần có trong quặng nguyên sau khai thác thành các sản phẩm riêng biệt để chế tạo chúng thành sản phẩm hàng hóa cuối cùng và phải sử dụng kết hợp nhiều quá trình công nghệ chế biến và chế tạo khác nhau. Sau mỗi quá trình CBKS một phần của nguyên liệu đầu vào được chuyển thành sản phẩm; phần còn lại được chuyển tiếp cho các quá trình chế biến hay chế tạo tiếp theo với các phương pháp công nghệ khác nhau. Như vậy giới hạn của một quá trình CBKS truyền thống bị phá bỏ và xuất hiện sự cần thiết phải hình thành tổ hợp hoặc hỗn hợp các quá trình công nghệ CBKS khác nhau. Đây chính là lý do xuất hiện các Liên hợp hoặc Tổ hợp các xí nghiệp chế biến dầu mỏ, khí đốt, sản xuất năng lượng, luyện gang thép, luyện kim loại màu và sản xuất VLXD… để tổ chức sản xuất theo CNSXKPT.

2. Áp dụng CNSXKPT cho chế biến quặng fenspat 

2.1. Quặng fenspat của Việt Nam


Fenspat là nguyên liệu quan trọng để sản xuất gốm sứ, thủy tinh và một số ngành công nghiệp. Quặng fenspat có 2 nguồn gốc thành tạo: nguồn gốc pegmatit là nguồn gốc cung cấp fenspat chủ yếu; nguồn gốc aplit mới phát hiện ở tỉnh An Giang và vùng Làng Mạ (Lào Cai). 


Hiện nay đã phát hiện và khoanh định trên 50 tụ khoáng, mỏ và điểm quặng fenspat phân bố chủ yếu ở Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và một phần ở Tây Nam Bộ với trữ lượng cấp 122+221+333 đạt trên 30 triệu tấn.


Theo số liệu điều tra của Viện Vật liệu Xây dựng (VLXD) có 18 doanh nghiệp được cấp phép khai thác chế biến fenspat. Khối lượng fenspat  khai thác 2007-2011 như trong Bảng 1.

Bảng 1. Khối lượng fenspat khai thác 2007-2011, 103 tấn

	Năm
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	Số lượng
	1400
	1500
	1550
	1700
	1600


          Nguồn: Viện Vật liệu Xây dựng

 
Các cở sở này chủ yếu sử dụng phương pháp khai thác chọn lọc và nhặt tay thủ công bằng mắt thường nên gây tổn thất và lãng phí lớn tài nguyên. Chất lượng sản phẩm fenspat thấp và không ổn định về hàm lượng tổng kiềm (K2O+ Na2O) và hàm lượng Fe2O3 do còn lẫn nhiều khoáng vật mica và thạch anh như trong Bảng 2.

Bảng 2. Thành phần hóa học sản phẩm fenspat của một số mỏ, %

	Sản Phẩm
	SiO2
	Al2O3
	K2O
	Na2O
	Fe2O3
	CaO
	MgO

	Fenspat nghiền

 Mỏ Ngọt, Phú Thọ
	75,51
	14,37
	3,16
	5,29
	0,83
	0,82
	-

	Fenspat mỏ Thạch Khoán, Phú Thọ
	Loại F0N
	70-75
	15-16
	> 4
	> 4,50
	< 0,20
	< 0,30
	<0,30

	
	Loại FAN
	70-75
	15-16
	3,5 -4
	> 4,50
	< 0,40
	< 0,30
	<0,30

	
	loại FBN
	70-75
	15-16
	3,5 -4
	> 4,50
	< 1
	< 0,30
	<0,40

	Fenspat

Lào Cai
	Sơn Mãn
	63,80
	19,30
	13,60
	0,99
	0,40
	0,02
	0,05

	
	Văn Bàn
	72,0
	16,00
	0,90
	6,93
	0,20
	0,02
	0,05

	
	Kim Tân
	72,00
	15,40
	2,00
	6,00
	0,40
	0,20
	0,05

	Fenspat Easo

Đăk Lăk
	65,12
	18,62
	7,31
	4,41
	2,43
	1,29
	0,23



Phần lớn sản phẩm fenspat chất lượng cao sử dụng cho sản xuất VLXD trong nước phải nhập khẩu. Nhu cầu sản phẩm này cho quy hoạch phát triển VLXD được nêu trong Bảng 3. Vì vậy việc nghiên cứu khả năng nâng cao khối lượng và chất lượng sản phẩm fenspat là cần thiết.

Trong quá trình nghiên cứu cần phải áp dụng tiến bộ KHCN để hình thành CNSXKPT khi chế biến quặng fenspat của Việt Nam với mục tiêu:

- Ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm fenspat chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nước và thay thế hàng nhập khẩu.

- Giảm lượng tổn thất và lãng phí tài nguyên fenspat đang phổ biến hiện nay vào khoảng 30-40%.

- Nghiên cứu khả năng tận thu các khoáng vật có ích đi kèm là mica và thạch anh thành các sản phẩm riêng, đáp ứng nhu cầu về chất lượng làm nguyên vật liệu cho một số ngành công nghiệp tiếp theo trong nước.

- Giảm thiểu khối lượng quặng đuôi thải để giảm thiểu tải lượng môi trường khu vực.

Bảng 3. Nhu cầu fenspat chất lượng cao cho qui hoạch phát triển VLXD

	TT
	Loại sản phẩm
	Nhu cầu fenspat chất lượng cao (tấn)

	
	
	2006
	2010
	2015
	2020

	1
	Gạch ốp lát
	58.100
	93.580
	103.370
	143.370

	2
	Gạch granit
	16.200
	23.100
	24.000
	30.000

	3
	Sứ vệ sinh
	48.000
	57.000
	81.000
	129.000

	
	Tổng
	122.300
	173.680
	208.370
	302.370


            Nguồn: Viện Vật liệu Xây dựng

2.2. Nghiên cứu tuyển quặng fenspat Mỏ Ngọt, Phú Thọ


Mỏ fenspat Mỏ Ngọt thuộc loại mỏ lớn của Việt Nam, có trữ lượng khoảng 20 triệu tấn. Mỏ được giao cho Xí nghiệp Khai thác-Dịch vụ Khoáng sản và Hoá chất Phú Thọ, thuộc Công ty Apatit Việt Nam khai thác và chế biến các sản phẩm dùng cho ngành sản xuất gốm sứ thuỷ tinh và vật liệu xây dựng từ gần 10 năm nay. Tuy nhiên vì sử dụng công nghệ khai thác chọn lọc và chọn tay cho nên chất lượng sản phẩm thấp và không ổn định, việc tiêu thụ rất khó khăn và hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp. Mặt khác lại phải cạnh tranh quyết liệt với nhiều đơn vị trong khu vực tỉnh Phú Thọ cũng như các khu mỏ khác thuộc các tỉnh Yên Bái và Lào Cai cùng tham gia cung cấp nguồn nguyên liệu tương tự. Vì vậy, nhu cầu nghiên cứu ứng dụng tiến bộ KHCN để tìm kiếm công nghệ mới và thích hợp cho tuyển quặng fenspat Mỏ Ngọt là cấp bách.


Trọng quặng fenspat Mỏ Ngọt, thành phần khoáng vật chính là albit [Na2AlSi3O8] chiếm 51,31%; thạch anh 31,44%; khoáng vật mica 15,31% và các khoáng vật khác ≈1%. Dựa trên đặc điểm tính chất vật lý, hoá học và hoá lý cũng như đặc tính công nghệ của các khoáng vật chính và đi kèm trong quặng nguyên đã lựa chọn sơ đồ thí nghiệm tuyển quặng fenspat Mỏ Ngọt theo CNSXKPT như trong Hình 1.

Kết quả thí nghiệm quy mô mẻ lớn thu được các sản phẩm quặng tinh mica, fenspat 1 có chất lượng cao, fenspat 2 có chất lượng thấp hơn và thạch anh được nêu trong Bảng 4. Chất lượng các sản phẩm fenspat 1 và mica tương đương với chất lượng các sản phẩm đang phải nhập khẩu của Hoà Kỳ, Thái Lan, Trung Quốc và Ấn Độ. Các sản phẩm thu được đã được đưa đi chào hàng với một số hộ tiêu thụ trong nước và đều được chấp nhận. Kết quả thí nghiệm cũng cho thấy khối lượng quặng đuôi thải là rất nhỏ và không đáng kể.


[image: image1.jpg]



Hình 1. Sơ đồ thí nghiệm tuyển quặng fenspat

Bảng 4. Kết quả thí nghiệm tuyển quặng fenspat Mỏ Ngọt

	TT
	Sản phẩm
	Thu hoạch, %
	Hàm lượng,%

	
	
	
	SiO2
	Al2O3
	Fe2O3
	K2O
	Na2O
	CaO

	1
	QT. Mica
	7
	48,76
	36,53
	2,82
	0,23
	0,75
	0

	2
	QT. Fenspat 1
	39
	66,68
	19,54
	0,12
	4,01
	8,29
	1,32

	3
	QT. Fenspat 2
	29
	75,54
	14
	0,80
	2,66
	5,3
	0,8

	4
	Thạch anh
	20
	99
	0,5
	0,35
	0,1
	0,05
	0

	5
	Quặng đuôi
	5
	81,50
	1,25
	5,08
	0,97
	7,35
	3,46

	6
	Quặng đầu
	100
	75,2
	14,4
	0,8
	3,12
	5,2
	0,92



Nguồn: Nguyễn Văn Hạnh và nnk

2.3. Thiết kế, đầu tư xây dựng Xưởng tuyển quặng fenspat Mỏ Ngọt
Trên cơ sở kết quả nghiên cứu và khảo sát tình hình thị trường tiêu thụ, công nghệ chế biến quặng fenspat ở trong nước, khu vực và thế giới, Công ty Apatit Việt Nam (Cơ quan chủ quản của Xí nghiệp Khai thác-Dịch vụ Khoáng sản và Hoá chất Phú Thọ) là chủ đầu tư của Dự án đã ký Hợp đồng Tổng thầu tư vấn thiết kế với Trung tâm KHCN Chế biến và Sử dụng khoáng sản thuộc Hội Tuyển khoáng Việt Nam.


Dự án Đầu tư và Thiết kế kỹ thuật của công trình đã sử dụng sơ đồ công nghệ tuyển theo CNSXKPT với nhiều chu trình và chế độ đập nghiền–phân cấp và tuyển nổi để thu các sản phẩm khác nhau như trên Hình 2.

Các chỉ tiêu công nghệ dự kiến của xưởng tuyển quặng fenspat Mỏ Ngọt được nêu trong Bảng 5. Các sản phẩm của Xí nghiệp được nêu trong Bảng 6.

Bảng 5. Các chỉ tiêu công nghệ dự kiến tuyển quặng fenspat Mỏ Ngọt

	Tên sản phẩm
	( (%)
	Hàm lượng ( (%)

	
	
	SiO2
	Al2O3
	Fe2O3
	K2O
	Na2O
	CaO

	Q. tinh mica
	5 - 6
	45- 47
	34- 36
	3- 3,5
	9,5-10,5
	0,6-1,2
	-

	Q. tinh fenspat 1
	38 - 42
	66- 68
	18,5-20
	0,1-0,15
	3- 4,5
	8 - 9
	1,2-1,5

	Q. tinh fenspat 2
	33 - 35
	75-76
	13,5-14,5
	0,7- 0,8
	2,5 - 3
	~ 5,5
	0,8-1,0

	Q. tinh quartz
	20 - 21
	99
	0,55
	0,05
	0,05-0,1
	0,05-0,1
	-


Bảng 6. Các sản phẩm của xưởng tuyển quặng fenspat Mỏ Ngọt
	TT
	Sản phẩm
	Năng suất

t/năm
	Dự kiến
	Lĩnh vực sử dụng

	
	
	
	Giá bán 1000 đ/tấn
	Doanh thu 1000 đ
	

	1
	Fenspat 1
	22.300
	1.600.000
	35.680
	Men và granit nhân tạo

	2
	Fenspat 2
	16.750
	400.000
	6.700
	Xương gốm sứ

	3
	Thạch anh
	10.800
	700.000
	7.560
	Gốm sứ, thuỷ tinh

	4
	Mica
	4.750
	900.000
	4.275
	Sản xuất que hàn điện

	
	Tổng cộng
	54.600
	
	54.215
	


           Ghi chú: fenspat 1 là quặng tinh tuyển nổi


Trong Bảng 7 là số liệu tổng hợp một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu của Dự án.
Bảng 7a. Tổng hợp chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu

	TT
	Khoản mục
	Đơn vị
	Số lượng

	I
	Sản lượng quặng fenspat
	
	

	1
	Quặng nguyên khai
	Tấn/năm
	55.300

	
	
	Tấn/ giờ
	8,8

	2
	Quặng tinh fenspat 1
	Tấn/năm
	22.300

	3
	Quặng tinh fenspat 2
	Tấn/năm
	16.750

	4
	Quặng tinh mica
	Tấn/năm
	4.750

	5
	Quặng tinh thạch anh
	Tấn/năm
	10.800

	6
	Quặng đuôi
	Tấn/năm
	700


Bảng 7b. Tổng hợp chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu
	TT
	Khoản mục
	Đơn vị
	Số lượng

	II
	Tổng mức đầu tư
	Tỉ đồng
	51,64358

	1
	Vốn xây lắp
	Tỉ đồng
	20,34945

	2
	Vốn thiết bị
	Tỉ đồng
	18,84957

	3
	Chi phí khác
	Tỉ đồng
	4,67828

	4
	Dự phòng (10%)
	Tỉ đồng
	4,38773

	5
	Lãi vay thời kỳ XDCB
	Tỉ đồng
	3,37855

	III
	Hiệu quả đầu tư
	
	

	1
	Tổng doanh thu
	Tỉ đồng/năm
	54,215

	2
	Đóng góp vào ngân sách
	Tỉ đồng/năm
	4,058

	3
	Lãi dòng
	Tỉ đồng/năm
	8,332

	4
	Thời gian hoàn vốn
	Năm
	4,47

	5
	Doanh lợi
	%
	16,13

	6
	Tỉ suất hoàn vốn nội bộ
	%
	24,76


Như vậy tổng đầu tư của dự án là trên 50 tỷ đồng, doanh thu hàng năm đạt 54,215 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 178 lao động,đóng góp cho ngân sách 4,058 tỷ đồng/năm và thời gian hoàn vốn chỉ là 4,5 năm.

2.4. Tiến hành chạy thử Xưởng tuyển quặng fenspat Mỏ Ngọt
Sau thời gian chuẩn bị đầu tư Ban quản lý dự án đã tiến hành đầu tư xây dựng công trình mua sắm và lắp đặt thiết bị. Từ quý 2 năm 2014 Xưởng tuyển quặng fenspat Mỏ Ngọt bắt đầu đi vào chạy thử toàn bộ hệ thống thiết bị và công nghệ.

Sau khi chạy thử có tải gián đoạn một số ca sản xuất để hiệu chỉnh hệ thống thiết bị và công nghệ đã tiến hành chạy thử toàn bộ dây chuyền liên tục trong 48h. Tuy còn một số trục trặc về thiết bị và công nghệ cần phải tiếp tục khắc phục và hoàn chỉnh, nhưng việc chạy thử liên tục trong thời gian dài có thể khẳng định là hệ thống công nghệ và thiết bị của Xưởng tuyển quặng fenspat Mỏ Ngọt, Phú Thọ đáp ứng được các nhiệm vụ của Dự án đầu tư đề ra. Các sản phẩm quặng tinh mica, quặng tinh fenspat 1, fenspat 2 và quặng tinh thạch anh có chất lượng như dự kiến. Đồng thời khối lượng quặng đuôi thải hầu như không đáng kể. 

Tuy vậy để có thể hoàn chỉnh và đưa vào sản xuất ổn định cần phải  tiếp tục lưu ý một số vấn đề sau đây:

Đây là một sơ đồ công nghệ mới tuyển nỏi quặng fenspat có sử dụng nhiều phương pháp và chế độ công nghệ tuyển khắt khe. Vì vậy đội ngũ cán bộ quản lý công nghệ và công nhân vận hành cần phải được đào tạo, huấn luyện kỹ càng.

[image: image2.jpg]



Hình 2. Sơ đồ công nghệ Xí nghiệp tuyển quặng fenspat Mỏ Ngọt
Một số thiết bị công nghệ và phù trợ có chất lượng kém hoặc chưa phù hợp cần phải được thay thế hoặc cải tiến. Việc bảo đảm định kỳ thay thế các phụ tùng chi tiết mau mòn, nhanh hỏng cẩn phải tuân thủ triệt để.

Một số thay đổi so với thiết kế ban đầu, cũng như một số vấn đề mới xuất hiện trong quá trình chạy thử về công nghệ, thiết bị và bố trí mặt bằng… cần phải tiếp tục nghiên cứu giải quyết.

Cần hoàn thiện các biện pháp bảo vệ môi trường và an toàn cho người lao động, đặc biệt tại các khu vực có tiếp xúc với hóa chất, thuốc tuyển.

Nhanh chóng xây dựng và đưa vào hoạt động hệ thống kiểm tra sản xuất để giúp cho việc quản lý và điều chỉnh kịp thời công nghệ của các ca sản xuất và từng thời kỳ sản xuất.

2.5. Ý nghĩa của dự án

Việc chạy thử thành công xưởng tuyển quặng fenspat Mỏ Ngọt, Phú Thọ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng được thể hiện ở những điểm sau đây:

Là công trình tuyển quặng đầu tiên tại Việt Nam và khu vực có quy mô công nghiệp, mức độ cơ giới hoá cao và áp dụng những thành tựu KHCN tiến tiến của thế giới theo mô hình CNSXKPT.

Việc sử dụng CNSXKPT cho phép tận thu và sử dụng tổng nguồn tài nguyên quặng sau khai thác. Ngoài fenspat còn thu hồi được các thành phần công sinh mica và thạch anh là các sản phẩm hàng hoá riêng biệt, điều này làm tăng giá trị kinh tế của mỏ khoáng sản cũng như tăng hiệu quả kinh tế của dự án đầu tư (Bảng 6).

Chất lượng sản phầm fenspat cao và ổn định tạo điều kiện nâng cao chất lượng và ổn định quá trình sản xuất tiếp theo của các cơ sở sản xuất VLXD; góp phần giảm nhập nguyên vật liệu, hạ giá thành sản xuất và tạo khả năng cạnh tranh cho các sản phẩm VLXD tại thị trường trong nước, khu vực và thế giới.

Việc giảm khối lượng quặng đuôi thải xuống dưới 5% (khoảng 700 tấn/năm) không những chỉ giảm kinh phi đầu tư và chi phí cho công tác thải bùn quặng mà còn làm giảm tải lượng môi trường khu vực. Đây là vấn đề đang nan giải của nhiều cơ sở khai thác–chế biến khoáng sản hiện nay. 

Hàng năm xí nghiệp đóng góp cho ngân sách nhà nước thông qua thuế tài nguyên, thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp và phí bảo vệ môi truờng khoảng 5 tỷ đồng. Giải quyết việc làm cho 178 người, phần lớn là người địa phương với năng suất lao động khá cao.

Việc áp dụng CNSXKPT của Xưởng tuyển quặng Mỏ Ngọt còn mở ra triển vọng nghiên cứu áp dụng cho các cơ sở khai thác chế biến quặng fenspat khác đang hoạt động cũng như đầu tư xây dựng các dự án mới. Nhưng cần phải lưu ý mỗi vùng mỏ fenspat có đặc điểm thành phần vật chất và đặc tính công nghệ khác nhau nên cần phải có đội ngũ cán bộ KHCN đủ trình độ, năng lực và kinh nghiệm để nghiên cứu lựa chọn sơ đồ và chế độ công nghệ thích hợp cho từng đối tượng quặng.

3. Định hướng áp dụng CNSXKPT trong ngành CNKS Việt Nam

3.1. Sự cần thiết


Việt Nam có nguồn TNKS tương đối phong phú và đa dạng, nhưng có nhiều đặc thù. Trong những năm gần đây ngành CNKS Việt Nam phát triển khá nhanh và đạt được một số những thành tựu; nhưng chưa tương xứng với tiềm năng nguồn tài nguyên, hiệu quả kinh tế thấp, gây lãng phí tài nguyên và ô nhiễm môi trường, thiếu bền vững. Hàng năm vẫn phải nhập khẩu hàng tỷ USD các loại nguyên vật liệu khoáng sản có thể sản xuất được từ nguồn TNKS trong nước để cung cấp nguyên vật liệu cho các ngành công nghiệp tiếp theo.


Do sử dụng công nghệ, thiết bị phổ biến, lạc hậu và không thích hợp nên khối lượng các chất thải của hầu hết các cơ sở chế biến khoáng sản kim loại, phi kim loại và năng lượng… đều rất lớn, chiếm từ 30-80% lượng quặng nguyên đưa vào chế biến. Trong các nguồn thải này còn có nhiều thành phần khoáng sản có giá trị kinh tế-sử dụng và có thể tận thu để chế biến thành các sản phẩm mới đang bị lãng phí. Trong một số chất thải còn chứa nhiều chất độc hại, gây ô nhiễm môi truờng. Các chất thải này không được xử lý và bảo quản phù hợp với tiêu chuẩn an toàn về kỹ thuật và môi trường đã và đang gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường của nhiều khu vực có hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản.


Một số khoáng sản Việt Nam có đặc thù về thành phần vật chất phức tạp như bauxit laterit Tây Nguyên có hàm lượng sắt cao; quặng đất hiếm Đông Pao có các khoáng vật đi kèm fluorit và barit; sa khoáng cromit Cổ Định có nhiều bentonit và Ni-Co; một số loại khoáng sản tồn tại ở dạng phong hoá hoàn toàn, bán phong hoá và quặng gốc… Muốn tận thu các thành phần khoáng sản phải sử dụng tổng hợp các phương pháp chế biến công nghệ cao và phức tạp. Trong thời gian gần đây tại một số vùng mỏ quặng tiến hành khai thác lại các bãi thải cũ để tận thu một số khoáng sản như thiếc, sắt, vonframit, mangan và than… Một số cơ sở sản xuất VLXD, luyện kim, nhiệt điện đốt than… cũng áp dụng công nghệ sản xuất sạch hơn để thu hồi thêm mốt số sản phẩm và giảm thiểu tiêu hao nguyên vật liệu và năng lượng… Tuy vậy các cơ sở này vẫn tiếp tục để lại một khối lượng chất thải mới. Chúng vẫn có thể tái chế để tiếp tục sử dụng cho các mục tiêu mới.

Vì những lý do nêu trên việc nghiên cứu phát triển CNSXKPT trong ngành CNKS của Việt Nam là cần thiết để tận thu và sử dụng tổng hợp tài nguyên,  giảm thiểu tác động môi trường và nâng cao giá trị kinh tế của TNKS.

3.2. Phát triển CNSXKPT ở Việt Nam


Xu thế phát triển ngành CNKS của thế giới hiện nay là “Áp dụng tiến bộ KHCN để khai thác, chế biến hợp lý; sử dụng tổng hợp, tiết kiệm và hiệu quả nguồn TNKS; hình thành công nghệ sản xuất ít và không phế thải nhằm tận thu tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo vệ con người và PTBV kinh tế xã hội”.


Để có thể phát triển ngành CNKS của Việt Nam theo hướng CNSXKPT trong thời gian tới cần lưu ý đến một số vấn đề sau đây:

3.2.1.  Đối với các cơ sở đang hoạt động

Huy động các chuyên gia, tổ chức hoạt động KHCN có đủ trình độ năng lực và kinh nghiệm để nghiên cứu và lập đề án áp dụng CNSXKPT cho các cơ sở khai thác, chế biến các khoáng sản thông thường đang hoạt động nhưng gây tổn thất, lãng phí tài nguyên, ô nhiễm môi trường và hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp.

Để đảm bảo điều kiện áp dụng được CNSXKPT cần phải quan tâm:

- Loại bỏ những đơn vị sản xuất kinh doanh quy mô quá nhỏ, không đủ cơ sở pháp lý, năng lực tài chính và nguồn nhân lực.

- Hình thành các Liên hiệp xí nghiệp, Tổ hợp công nghiệp và các Hiệp hội ngành nghề sản xuất... để bảo đảm chuỗi liên kết trong quy trình sản xuất.

- Đối với mỗi loại khoáng sản cần tập trung chỉ đạo, có chính sách hỗ trợ để xây dựng mô hình trình diễn CNSXKPT, ưu tiên đối với các doanh nghiệp có quy mô đủ lớn, có đủ nguồn nhân lực, tài chính, kỹ thuật và lao động, có khả năng và nguyên vọng tiếp thu và thực hiện công nghệ sản xuất mới.

3.2.2.  Đối với các cơ sở đầu tư xây dựng mới

Trong quá trình lập và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng các dự án khoáng sản mới cần phải quan tâm đặc biệt đến chỉ số của CNSXKPT gồm các tiêu chí: Tận thu tài nguyên, sử dụng tổng hợp nguồn tài nguyên,  mức độ gây ô nhiễm môi trường và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

3.2.3. Tìm kiếm công nghệ mới và thích hợp đối với một số TNKS Việt Nam có đặc thù 

Trong ngành CNKS của thế giới hiện có nhiều công nghệ, thiết bị tiên tiến và hiện đại nhưng chủ yếu là để khai thác chế biến các loại khoáng sản phổ biến và thông dụng. TNKS Việt Nam có nhiều đặc thù về quy mô trữ lựợng, đặc điểm phân bố, thành phần vật chất và nguồn gốc thành tạo... Ngoài ra trình độ phát triển kinh tế xã hội, KHCN và nguồn lực tài chính còn nhiều hạn chế. Tuy vậy, nếu biết tập hợp các nguồn lực, đặc biệt là tiềm lực KHCN chúng ta vẫn cần phải và có thể “địa phương hoá” các công nghệ và thiết bị hiện đại của thế giới để phù hợp với đặc thù tài nguyên, tình hình phát triển của Việt Nam và tìm kiếm bước đi thích hợp để thực hiện CNSXKPT PTBV ngành CNKS Việt Nam.

Nhưng mục tiêu và nội dung nghiên cứu CNSXKPT đối với những khoáng sản có đặc thù của Việt Nam là vấn đề phức tạp và đòi hỏi kiến thức tổng hợp về KHCN và kinh tế của nhiều ngành. Tuy vậy, cũng đề nghị lưu ý đến việc nghiên cứu áp dụng CNSXKPT đối với một số khoáng sản là bauxit laterit Tây Nguyên, sa khoáng crômit Cổ Định, than antraxit Quảng Ninh, apatit Lào Cai, đất hiếm Đông Pao, Lai Châu, các mỏ khoáng sản kim loại màu quy mô nhỏ và phân tán, các mỏ đá … Vì việc khai thác chế biến các khoáng sản này đang gây lãng phí tài nguyên và ô nhiễm môi trường khá nghiêm trọng.

4. Kết luận

1. Trong các ngành công nghiệp tài nguyên sản phẩm chỉ chiếm từ 5-10%, phần còn lại là phế thải. Trong phế thải còn nhiều thành phần có giá trị kinh tế và sử dụng, cũng như còn có những thành phần gây ô nhiễm môi trường. Ngành công nghiệp sử dụng CNSXKPT cho phép tận thu toàn bộ các thành phần để sử dụng tổng hợp tài nguyên và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

2. Khoáng sản là loại TNTN không tái tạo. Việc khai thác chế biến và sử dụng không hợp lý đã và đang gây lãng phí tài nguyên dẫn đến sự cạn kiệt nhanh chóng một số loại khoáng sản như năng lượng, một số kim loại màu cơ bản… Đồng thời gây ô nhiễm và tiềm ẩn sự cố môi trường.

3. Việc nghiên cứu áp dụng CNSXKPT cho Xưởng tuyển quặng fenspat Mỏ Ngọt, Phú Thọ có công suất 55.000 tấn/năm quặng nguyên dù mới trong giai đoạn chạy thử nhưng cũng khẳng định được hệ thống công nghệ và thiết bị xưởng tuyển là hợp lý, tuy rằng còn một số vấn đề tồn tại phải tiếp tục khắc phục. Các sản phẩm fenspat, mica, thạch anh có chất lượng tốt, tương đương với chất lượng của các sản phẩm của khu vực và thế giới. Khối lượng quặng đuôi thải không đáng kể (<5%).

4. Là công trình tuyển quặng fenspat đầu tiên của Việt Nam và khu vực có quy mô công nghiệp, mức độ cơ giới hoá cao, áp dụng được những thành tựu KHCN tiên tiến trên thế giới và theo mô hình CNSXKPT. Việc áp dụng CNSXKPT không những tận thu được tài nguyên mà còn giảm thiểu khối lượng thải gây tác động môi trường, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp.

5. Để góp phần PTBV ngành CNKS Việt Nam trong thời gian tới cần: tập hợp các chuyên gia, tổ chức hoạt động KHCN có đủ trình độ năng lực, kinh nghiệm chuyên ngành; tăng cường sự hợp tác giữa họ với các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp; có chính sách và biện pháp hỗ trợ việc áp dụng CNSXKPT cho các doanh nghiệp khai thác chế biến khoáng sản, đặc biệt lưu ý các khoáng sản có thành phần vật chất phức tạp và trữ lượng lớn... để khắc phục tình trạng lãng phí tài nguyên, ô nhiễm môi trường và hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp./.
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WASTELESS TECHNOLOGY FOR PROCESSING

OF FELSPAR ORE IN MO NGOT MINE, PHU THO PROVINCE

Dr. Nguyen Đuc Quy, Dr. Nguyen Van Hanh, M.Sc. Nguyen Van Trong
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Abstract: The paper introduces the wasteless technology in the industries in general and some features when it is applied to the mineral industry in particular. It also presents the process of researching and designing the technology as well as its effectiveness when it is applied to the processing of the feldspar ore Mo Ngot, Phu Tho. In this case from the head ore, feldspar, mica and quartz products are received while the tailing yield is insignificant (<5%). It is recommended to apply the wasteless technology for the mining and processing enterprises where the resources waste and environmental pollution have occurred. 
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